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I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1: (1 điểm)    Số nào trong các số dưới đây có chữ số 8 biểu thị cho 80000
A. 42815             B. 128314              C. 85323                    D. 812049

Bài 2: (1 điểm)   Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

A.48405             B. 46254                C. 90450                     D. 17309

Bài 3: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

                     42dm2 60cm2 = ...............cm2
A. 4206               B. 42060                C. 4026                       D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:
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A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 22791 + 39045            b) 65893- 5789         c)  2345 x 508         d) 2428: 24
Bài 2: (1 điểm)  Tìm y               y x 27 - 178 = 15050

Bài 3: (0.5 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2
Bài 4: (1 điểm)  Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng 12 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5: (1 điểm) Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận
Bài 1: 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 2: 1 điểm

y x 27 - 178 = 15050

y x 27 = 15050 + 178

y x 27 = 15228

         y = 15228 : 27

         y = 564

Bài 3: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2
Bài 4: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS có thể giải cách khác

Bài 5 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện nay là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

